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TỔNG SỐ (A+B+C) 0

A
CHI TIẾT THỰC HIỆN THEO LĨNH 

VỰC (I+…+X)
89,959.42 88,959.42 1,000.00 29,276.20 10,109.64 10,109.64 93,514.09 89,235.77 4,278.32 19,166.56 18,166.56 1,000.00 10,737.89 7,459.57 3,278.32 93,514.09 89,235.77 4,278.32

I LĨNH VỰC QUỐC PHÕNG (I.1+I.2)

II
AN NINH VÀ TRẬT TỰ ATXH 

(II.1+II.2)
3,917.46 3,917.46 389.23 9,021.13 6,621.13 2,400.00 389.23 389.23 5,131.90 2,731.90 2,400.00 9,021.13 6,621.13 2,400.00

II.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
417.46 417.46 389.23 389.23 389.23 389.23 389.23 389.23 389.23

1
Cải tạo nhà Công an  + sân đường xã 

Gia Tân
UBND XÃ 7183660 C 2018-2018

Số 27 ngày 

12/10/2018

UBND xã

417.46 417.46 389.23 389.23 389.23 389.23 389.23 389.23 389.23

II.2 Dự án giai đoạn 2021-2025 3,500.00 3,500.00 8,631.90 6,231.90 2,400.00 5,131.90 2,731.90 2,400.00 8,631.90 6,231.90 2,400.00

II.2.1 Công trình khởi công mới 3,500.00 3,500.00 8,631.90 6,231.90 2,400.00 5,131.90 2,731.90 2,400.00 8,631.90 6,231.90 2,400.00

1
Trụ sở làm việc Công an xã Gia Tân, 

huyện Gia Lộc
Trụ sở CA 7183660 C 2023-2024 3,500.00 3,500.00 8,631.90 6,231.90 2,400.00 5,131.90 2,731.90 2,400.00 8,631.90 6,231.90 2,400.00

II.2.2 Công trình chuẩn bị đầu tư

III
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY 

NGHỀ (III.1+III.2)
59,433.49 59,433.49 7,845.04 7,155.64 7,155.64 59,209.04 59,209.04 689.40 689.40 1,364.00 1,364.00 59,209.04 59,209.04

III.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
8,069.49 8,069.49 7,845.04 7,155.64 7,155.64 7,845.04 7,845.04 689.40 689.40 7,845.04 7,845.04

1
Sân lát gạch Tetazo + bồn hoa Trường 

Mầm non xã Gia Tân
Trường Mầm non 7183660 C 2018-2018

số 56

ngày 17/10/2018

UBND xã

308.32             308.32                    292.03 292.03             292.03 292.03              292.03 292.03             292.03 

2
Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường 

Mầm non xã Gia Tân
Trường Mầm non 7183660 C 2018-2018

số 4364

ngày 15/12/2017

UBND huyện

7,761.17          7,761.17                 7,553.01 7,155.64 7,155.64 7553.01          7,553.01 397.37 397.37            7,553.01          7,553.01 

III.2 Dự án giai đoạn 2021-2025 51,364.00 51,364.00 51,364.00 51,364.00 1,364.00 1,364.00 51,364.00 51,364.00

III.2.1 Công trình khởi công mới 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00

1
Phòng học bộ môn, bếp ăn và khu vực 

chế biến tại Trường Tiểu học Gia Tân
Trường Tiểu học 7183660 C 2023-2023 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00

III.2.2 Công trình chuẩn bị đầu tư 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

1
Xây dựng Trường Tiểu học sang khu đất 

mới (đã có quy hoạch)
Trường Tiểu học 7183660 C 2024-2025 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

IV
Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH (IV.1 

+ IV.2)
1,757.32 1,757.32 1,635.77 1,695.82 1,695.82 1,635.77 1,635.77 60.04 60.04 1,695.82 1,695.82

IV.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
994.47 994.47 955.80 984.63 984.63 955.80 955.80 28.83 28.83 984.63 984.63

1 Trạm Y tế xã Gia Tân Trạm xã 7183660 C 2020-2020

Số 19 ngày 

24/2/2020

UBND xã

994.47 994.47 955.80 984.63 984.63 955.80 955.80 28.83 28.83 984.63 984.63

IV.2 Dự án giai đoạn 2021-2025 762.85 762.85 679.97 711.18 711.18 679.97 679.97 31.21 31.21 711.18 711.18

IV.2.1 Công trình khởi công mới 762.85 762.85 679.97 711.18 711.18 679.97 679.97 31.21 31.21 711.18 711.18

1 Phụ trợ Trạm Y tế xã Gia Tân Trạm xã 7183660 C 2021-2021

Số 58 ngày 

18/11/2021

UBND xã

762.85 762.85 679.97 711.18 711.18 679.97 679.97 31.21 31.21 711.18 711.18

IV.2.2 Công trình chuẩn bị đầu tư 0.00 0.00

V VĂN HÓA THÔNG TIN (V.1 + V.2) 4,827.34 4,827.34 4,190.97 4,205.29 4,205.29 4,190.97 4,190.97 14.32 14.32 4,205.29 4,205.29

V.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
425.88 425.88 389.07 403.40 403.40 389.07 389.07 14.32 14.32 403.40 403.40

1 Cải tạo Hội trường xã Gia Tân UBND XÃ 7183660 C 2019-2019

Số 27 ngày 

10/10/2019

UBND xã

425.88 425.88 389.07 403.40 403.40 389.07 389.07 14.32 14.32 403.40 403.40

V.2 Dự án giai đoạn 2021-2025 4,401.46 4,401.46 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89

V.2.1 Công trình khởi công mới 4,401.46 4,401.46 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89 3,801.89

1 Cải tạo Nhà văn hóa thôn An Tân xã Gia Tân Thôn An Tân 7183660 C 2022-2022

Số 75/QĐ-UBND 

ngày 25/07/2022

của UBND xã

1,201.93 1,201.93 1,042.58 1042.58 1,042.58 1042.58 1,042.58 1,042.58 1,042.58

2 Cải tạo Nhà văn hóa thôn Lãng Xuyên xã Gia Tân Thôn Lãng Xuyên 7183660 C 2022-2022
Số 65/QĐ-UBND 

ngày 25/07/2022
1,217.89 1,217.89 1,044.38 1044.38 1,044.38 1,044.38 1,044.38 1,044.38 1,044.38

3
Công trình phụ trợ nhà VH thôn Phúc Tân - xã Gia 

Tân
Thôn Phúc Tân 7183660 C 2022-2022

Số 43/QĐ-UBND 

ngày 13/09/2022
815.69 815.69 692.69 692.69 692.69 692.69 692.69 692.69 692.69

4 Công trình phụ trợ nhà VH thôn An Tân Thôn An Tân 7183660 C 2022-2022
Số 30/QĐ-UBND 

ngày 13/09/2022
372.22 372.22 331.95 331.95 331.95 331.95 331.95 331.95 331.95

5 Công trình phụ trợ nhà VH thôn Lãng Xuyên Thôn Lãng Xuyên 7183660 C 2022-2022
Số 51/QĐ-UBND 

ngày 13/09/2022
793.73 793.73 690.30 690.30 690.30 690.30 690.30 690.30 690.30

V.2.2 Công trình chuẩn bị đầu tư

VI THỂ DỤC THỂ THAO (VI.1+VI.2)

VII
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

(VII.1+…+VII.4)
6,209.82 6,209.82 3,536.31 6,196.02 6,196.02 3,536.31 3,536.31 2,659.71 2,659.71 6,196.02 6,196.02

VII.1 NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI 

VII.1.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

VII.2 GIAO THÔNG (I+II) 6,209.82 6,209.82 3,536.31 6,196.02 6,196.02 3,536.31 3,536.31 2,659.71 2,659.71 6,196.02 6,196.02

VII.2.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
112.86 112.86 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06

1 Đường nội đồng thôn Lãng Xuyên Thôn Lãng Xuyên 7183660 C 2018-2018

Số 55 ngày 

16/7/2017

UBND xã

112.86 112.86 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06

VII.2.2 Dự án giai đoạn 2021-2025 6,096.96 6,096.96 3,437.25 6,096.96 6,096.96 3,437.25 3,437.25 2,659.71 2,659.71 6,096.96 6,096.96

VII.2.2.1 Công trình khởi công mới 6,096.96 6,096.96 3,437.25 6,096.96 6,096.96 3,437.25 3,437.25 2,659.71 2,659.71 6,096.96 6,096.96

1

Xây dựng đường ra khu chuyển đổi xã 

Gia Tân - Giai đoạn II (đoạn từ cống 

ông Còm đến đường tỉnh 395) xã Gia 

Tân

Thôn Phúc Tân 7183660 C 2022-2023

Số 41/QĐ-

UBND ngày 

10/06/2022

6,096.96 6,096.96 3,437.25 6,096.96 6,096.96 3,437.25 3,437.25 2,659.71 2,659.71 6,096.96 6,096.96

VII.2.2.2 Công trình chuẩn bị đầu tư

1 Dự án…...

VII.3 KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH (I+II)

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: UBND XÃ GIA TÂN

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025

(Kèm theo tờ trình số: 14/TTr-UBND xã Gia Tân, ngày 14 tháng 5 năm 2023) 
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Địa điểm XD Mã dự án
Nhóm dự 

án

Thời gian 

KC-HT

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh
Kế hoạch vốn đã phân bổ hoặc thanh toán giai đoạn 

2021-2022 và 4 tháng 2023

Trong đó

Vốn đầu 

tư XDCB 

tập trung

Trong đó

Quyết định đầu tư 

Giá trị quyết 

toán/giá trị 

khối lượng 

hoàn thành

Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025

(Theo NQ số 23/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND 

huyện)
Trong đó

TăngThu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn đầu 

tư 

XDCB 

tập 

trung

Thu tiền SD 

đất

Trong đó

Tổng số Tổng số

Trong đó

Tổng số

Ghi chú
Số QĐ; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Trong đó

Giảm

Trong đó

Tổng sốNguồn 

vốn NSTW

Vốn đầu 

tư XDCB 

tập trung

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn 

đầu tư 

XDCB 

tập 

trung

Thu tiền 

SD đất

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn đầu 

tư 

XDCB 

tập 

trung

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn đầu 

tư XDCB 

tập trung

Vốn đầu 

tư 

XDCB 

tập 

trung

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác
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TT Danh mục dự án/công trình Địa điểm XD Mã dự án
Nhóm dự 

án

Thời gian 

KC-HT

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh
Kế hoạch vốn đã phân bổ hoặc thanh toán giai đoạn 

2021-2022 và 4 tháng 2023

Trong đó

Vốn đầu 

tư XDCB 

tập trung

Trong đó

Quyết định đầu tư 

Giá trị quyết 

toán/giá trị 

khối lượng 

hoàn thành

Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025

(Theo NQ số 23/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND 

huyện)
Trong đó

TăngThu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn đầu 

tư 

XDCB 

tập 

trung

Thu tiền SD 

đất

Trong đó

Tổng số Tổng số

Trong đó

Tổng số

Ghi chú
Số QĐ; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Trong đó

Giảm

Trong đó

Tổng sốNguồn 

vốn NSTW

Vốn đầu 

tư XDCB 

tập trung

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn 

đầu tư 

XDCB 

tập 

trung

Thu tiền 

SD đất

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn đầu 

tư 

XDCB 

tập 

trung

Nguồn 

khác

Nguồn 

vốn 

NSTW

Nguồn 

vốn 

NSTW

Vốn đầu 

tư XDCB 

tập trung

Vốn đầu 

tư 

XDCB 

tập 

trung

Thu tiền 

SD đất

Nguồn 

khác

VII.4 SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC (I+II)

VIII

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN 

QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

(VIII.1+VIII.2)

10,245.00 10,245.00 9,369.68 2,954.00 2,954.00 9,999.28 9,999.28 6,415.68 6,415.68 629.60 629.60 9,999.28 9,999.28

VIII.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
4,356.49 4,356.49 4,210.48 2,954.00 2,954.00 4,210.48 4,210.48 1,256.48 1,256.48 4,210.48 4,210.48

1
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã 

Gia Tân
UBND XÃ 7183660 C 2019-2019

Số 3704 ngày 

15/10/2018
4,356.49 4,356.49 4,210.48 2,954.00 2,954.00 4,210.48 4,210.48 1,256.48 1,256.48 4,210.48 4,210.48

VIII.2 Dự án giai đoạn 2021-2025 5,888.51 5,888.51 5,159.20 5,788.79 5,788.79 5,159.20 5,159.20 629.60 629.60 5,788.80 5,788.80

VIII.2.1 Công trình khởi công mới 5,888.51 5,888.51 5,159.20 5,788.79 5,788.79 5,159.20 5,159.20 629.60 629.60 5,788.80 5,788.80

1
Điểm dân cư số 01  thôn An Tân, xã Gia 

Tân
Thôn An Tân 7183660 C 2021-2021

số 3173

ngày 

03/10/2019

UBND huyện

5,043.96 5,043.96 4,414.36 5043.96 5,043.96 4,414.36 4,414.36 629.60 629.60 5,043.96 5,043.96

2 Cải tạo nhà làm việc xã Gia Tân UBND XÃ 7183660 C 2022-2022

28 ngày 

15/05/2022

UBND xã

844.55 844.55 744.83 744.83 744.83 744.83 744.83 744.83 744.83

VIII.2.2 Công trình chuẩn bị đầu tư

1 Dự án…...

IX BẢO ĐẢM XÃ HỘI (IX.1+IV.2) 3,568.99 2,568.99 1,000.00 2,309.20 3,187.52 1,309.20 1,878.32 2,309.20 1,309.20 1,000.00 878.32 878.32 3,187.52 1,309.20 1,878.32

IX.1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
1 Dự án…...

IX.2 Dự án giai đoạn 2021-2025 3,568.99 2,568.99 1,000.00 2,309.20 3,187.52 1,309.20 1,878.32 2,309.20 1,309.20 1,000.00 878.32 878.32 3,187.52 1,309.20 1,878.32

IX.2.1 Công trình khởi công mới 3,568.99 2,568.99 1,000.00 2,309.20 3,187.52 1,309.20 1,878.32 2,309.20 1,309.20 1,000.00 878.32 878.32 3,187.52 1,309.20 1,878.32

1 Cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ xã Gia Tân Giai đoạn 1 Tại NTLS 7183660 C 2022-2022

Số 40/QĐ-UBND 

ngày 19/04/2022

của UBND xã

1,186.60 279.40 907.20 1,028.30 1028.30 121.10 907.20 1,028.30 121.10 907.20 1,028.30 121.10 907.20

2 Cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ xã Gia Tân giai đoạn 2 Tại NTLS 7183660 C 2022-2022

Số 48/QĐ-UBND 

ngày 17/05/2022

của UBND xã

1,184.84 1,092.04 92.80 213.72 1092.04 120.92 971.12 213.72 120.92 92.80 878.32 878.32 1,092.04 120.92 971.12

3 Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ Tại NTLS 7183660 C 2022-2022

Số 74/QĐ-UBND 

ngày 05/07/2022

của UBND xã

1,197.55 1,197.55 1,067.18 1067.18 1,067.18 1,067.18 1,067.18 1,067.18 1,067.18

IX.2.2 Công trình chuẩn bị đầu tư

1 Dự án…...

…. …......

X
HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC 

(X.1+…+X.6)

X.1
Hỗ trợ về nhà ở ngƣời có công với 

cách mạng

X.2 Hỗ trợ hạ tầng khu dân cƣ

X.3 Hỗ trợ các xã trả nợ XDCB

X.4
Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công 

an cấp xã

X.5 Hỗ trợ các xã công tác quy hoạch

X.6 Hỗ trợ các đơn vị khác

B

CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TỈNH 

GIAO CHO HUYỆN THEO NQ SỐ 

59/NQ-HĐND)

1 Dự án…...

C DỰ PHÕNG (5%)

Tăng Xuân Bá

Phạm Duy Thoại

Gia Tân, ngày 14 tháng 5 năm 2023

KẾ TOÁN ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƢ/BAN QLDA

(Ký, ghi rõ họ tên)
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